










TÊN CÔNG TY: Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

(Thông tin cổ đông thống kê tại ngày chốt danh sách 02/7/2014)

1 2 3 4 5 6 11 12 15 17 18 19

1 Trịnh Quang Tuyến 0-Nam Nội bộ 012227432 1 266,019 Việt Nam

2 Trịnh Ngọc Xuyến 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

3 Nguyễn Thị Lưu 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

4 Nguyễn Thị Nguyệt 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

5 Trịnh Anh Tuấn 0-Nam NCLQ 7-Con 1,950 Việt Nam

6 Trịnh Quang Anh 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

7 Trịnh Ngọc Quyên 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

8 Trịnh Công Đoàn 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

9 Trịnh Thị Nhâm 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

10 Hoàng Việt Hà 0-Nam Nội bộ 011809799 3 Việt Nam

11 Hoàng Văn Việt 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

12 Nguyễn Thị Mai 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

13 Phạm Thị Liên 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

14 Hoàng Vũ Hải 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

15 Hoàng Đức Minh 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

16 Hoàng Việt Hùng 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

17 Phạm Công Tứ 0-Nam Nội bộ 012718590 3,6 277,348 Việt Nam

18 Phạm Công Loan 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

19 Nguyễn Thị Thìn 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

20 Đinh Thu Trang 1-Nữ NCLQ 6-Vợ 20,767 Việt Nam

21 Phạm Công Minh 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

22 Phạm Công Minh Sơn 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

23 Phạm Văn Tư 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột Việt Nam

24 Phạm Thị Tơ 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột Việt Nam

25 Phạm Đại Tá 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

26 Phạm Thị Lụa 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột 390 Việt Nam

27 Phạm Thị Thúy Len 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

28 Phạm Thị Hồng Gấm 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột 8,580 Việt Nam

29 Martyn Ronald Parker 0-Nam Nội bộ 761289887 3 United Kingdom

30 Trần Vĩnh Đức 0-Nam Nội bộ 011645494 3 34,495 Việt Nam

31 Trần Viết Hồ 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

32 Bùi Thị Như 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

33 Nguyễn Thị Lan Anh 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

34 Trần Anh Tuấn 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

35 Trần Khánh Linh 1-Nữ NCLQ 7-Con Việt Nam

36 Trần Vĩnh Phúc 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột Việt Nam

37 Trần Phúc Vinh 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

38 Trần Phúc Quang 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

39 Lê Song Lai 0-Nam Nội bộ 012012162 3 34,495 Việt Nam

40 Lê Ngọc Oanh 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

41 Đặng Thị Hồng Lý 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

42 Nguyễn Kim Anh 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

43 Lê Song Bảo Châu 1-Nữ NCLQ 7-Con Việt Nam

44 Lê Song Đức Trí 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

45 Lê Đặng Bảo Anh 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

46 Đào Nam Hải 0-Nam Nội bộ 012435142 3 Việt Nam

TÊN CỔ ĐÔNG
Giới

tính

SL cổ phiếu
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47 Đào Văn Then 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

48 Phạm Thị Bính 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

49 Vũ Thái Huyền 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

50 Đào Hải Minh 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

51 Đào Huyền Mai 1-Nữ NCLQ 7-Con Việt Nam

52 Đào Thị Thu Hà 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

53 Đào Thị Hương Giang 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

54 Trần Trung Tính 0-Nam Nội bộ 012216953 5 Việt Nam

55 Trần Văn Đức 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

56 Trần Thị Mận 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

57 Nguyễn Thanh Huyền 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

58 Trần Minh 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

59 Trần Thị Lê Chuyên 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

60 Ooi Li Chen 1-Nữ Nội bộ 19710187 5 Malaisya

61 Trần Phan Việt Hải 0-Nam Nội bộ 012847618 5 3,997 Việt Nam

62 Trần Đức Tao 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

63 Phan Thị Lài 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

64 Hà Kim Anh 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

65 Trần Quốc Trung 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

66 Trần Bá Tùng 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

67 Trần Việt Bách 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

68 Trần Thị Hà 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột Việt Nam

69 Trần Phan Chí Công 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

70 Trần Phan Chí Tâm 0-Nam NCLQ 11-Em ruột 13,273 Việt Nam

71 Trần Yên Thế 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

72 Đỗ Quang Khánh 0-Nam Nội bộ 011783831 5 Việt Nam

73 Đỗ Văn Trụ 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

74 Phạm Thị Mặc 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

75 Nguyễn Thị Thu Hải 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

76 Đỗ Khánh Linh 1-Nữ NCLQ 7-Con Việt Nam

77 Đỗ Hương Ly 1-Nữ NCLQ 7-Con Việt Nam

78 Đỗ Minh Công 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

79 Đỗ Thị Sang 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột Việt Nam

80 Đỗ Khắc Quyền 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột Việt Nam

81 Đỗ Thị Hải 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

82 Đỗ Thị Huân 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

83 Đỗ Thị Minh 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột Việt Nam

84 Lê Quang Trung 0-Nam Nội bộ 012535724 5 Việt Nam

85 Lê Văn Hấn 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

86 Ngô Thị Miền 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

87 Ngô Lan Phương 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

88 Lê Ngô Chí Hiếu 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

89 Lê Ngô Quang Vinh 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

90 Lê Quang Thành 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

91 Lê Hồng Chinh 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

92 Lưu Thị Việt Hoa 1-Nữ Nội bộ 011482362 10 163,722 Việt Nam

93 Lưu Văn Bồng 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

94 Lê Thị Băng Tâm 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

95 Nguyễn Văn Tiến 0-Nam NCLQ 5-Chồng 1,911 Việt Nam

96 Nguyễn Hữu Trí 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

97 Nguyễn Thị Tường Vi 1-Nữ NCLQ 7-Con Việt Nam

98 Lưu Thị Việt Hồng 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

99 Lưu Thị Sơn Tùng 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

100 Đặng Thế Vinh 0-Nam Nội bộ 011198095 7 39 Việt Nam

101 Đặng Ngọc Anh 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam



102 Doãn Thị Sự 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

103 Bùi Thúy Hồng 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Việt Nam

104 Đặng Tuấn Phương 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

105 Đặng Phương Tùng 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

106 Đặng Thị Thế 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột Việt Nam

107 Đặng Đình Lộc 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột Việt Nam

108 Đặng Anh Quân 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

109 Đặng Quốc Huy 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

110 Đặng Thị Kim Mai 1-Nữ NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

111 Thomas Werner Kessler 0-Nam Nội bộ X2027449 7 Thụy Sỹ

112 Virieux Florence Carine Kessler 1-Nữ NCLQ 6-Vợ Thụy Sỹ

113 Damien Francois Kessler 0-Nam NCLQ 7-Con Thụy Sỹ

114 Julie Anne Kessler 1-Nữ NCLQ 7-Con Thụy Sỹ

115 Benoit Philippe Kessler 0-Nam NCLQ 7-Con Thụy Sỹ

116 Sophie Rose Kessler 1-Nữ NCLQ 7-Con Thụy Sỹ

117 Mai Xuân Dũng 0-Nam Nội bộ 012282516 7 80,457 Việt Nam

118 Mai Xuân Nhận 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

119 Lê Thị Hữu 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

120 Nguyễn Thị Thu Hương 1-Nữ NCLQ 6-Vợ 195 Việt Nam

121 Mai Xuân Lộc 0-Nam NCLQ 7-Con Việt Nam

122 Mai Thanh Tú 1-Nữ NCLQ 7-Con Việt Nam

123 Mai Thị Hường 1-Nữ NCLQ 10-Chị ruột Việt Nam

124 Mai Xuân Hùng 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột Việt Nam

125 Mai Xuân Khẩn 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột Việt Nam

126 Mai Xuân Thành 0-Nam NCLQ 9-Anh ruột Việt Nam

127 Nguyễn Thị Minh Châu 1-Nữ Nội bộ 011198095 11 75,162 Việt Nam

128 Nguyễn Huy Bội 0-Nam NCLQ 1-Cha Việt Nam

129 Đặng Thị Ngân 1-Nữ NCLQ 3-Mẹ Việt Nam

130 Nguyễn Bình Đức 0-Nam NCLQ 5-Chồng Việt Nam

131 Nguyễn Mai Khanh 1-Nữ NCLQ 7-Con Việt Nam

132 Nguyễn Phúc Hiền Anh 1-Nữ NCLQ 7-Con Việt Nam

133 Nguyễn Trung Khoa 0-Nam NCLQ 11-Em ruột Việt Nam

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2015

                                    Tổng giám đốc

Phạm Công Tứ


